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Phân môn: Sinh Học
I. Nội dung kiến  thức
- Nêu tên và vai trò chính của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể người.
- Nêu cấu tạo, chức năng của hệ vận động, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn ở người. 
- Trình bày một số bệnh, tật liên quan đến hệ vận động, hệ tiêu hóa và hệ tuần hoàn.
- Nêu một số biện pháp phòng, tránh các bệnh liên quan đến hệ vận động, hệ tiêu hóa và hệ tuần hoàn.
II. Câu hỏi, bài tập minh họa
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1. Dinh dưỡng là
	A. quá trình thu nhận, biến đổi và sử dụng chất dinh dưỡng.
	B. quá trình đào thải chất độc hại ra khỏi cơ thể.
	C. quá trình quá trình phân giải các chất hữu cơ trong tế bào, giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể.
	D. quá trình đào thải chất dinh dưỡng.
Câu 2. Chất dinh dưỡng là
	A. chất độc hại cần loại bỏ ra khỏi cơ thể.
	B. tổng hợp các chất không cần thiết cho cơ thể.
	C. quá trình quá trình phân giải các chất hữu cơ trong tế bào, giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể.
[bookmark: _heading=h.1fob9te]	D. những chất hay hợp chất trong thức ăn có vai trò cung cấp nguyên liệu, năng lượng cho tế bào để duy trì hoạt động sống của cơ thể.
Câu 5. Tuyến tiêu hoá nào dưới đây không nằm trong ống tiêu hoá ?
	A. Tuyến tuỵ.	B. Tuyến vị.	C. Tuyến ruột.	D. Tuyến nước bọt.
Câu 6. Loại thực phẩm nào cung cấp nhiều chất bột đường?
	A. Thịt, cá.		B. Rau, củ, quả.
	C. Ngũ cốc.		D. Sữa và sản phẩm từ sữa.
Câu 8. Sau khi được tiêu hoá chất béo được chuyển hoá thành 
	A. Đường đơn.		B. Vitamin..
	C. Amino acid		D. Glycerol và acid béo.
Câu 9. Khi ăn rau sống không được rửa sạch, ta có nguy cơ
	A. mắc bệnh sởi.		B. nhiễm giun sán.
	C. mắc bệnh lậu.		D. nổi mề đay. 
Câu 13. Chất nào dưới đây bị biến đổi thành chất khác qua quá trình tiêu hoá?
	A. Vitamin.      B. Ion khoáng.	C. Chất bột đường.  	D. Nước.
Câu 14. Tuyến nước bọt có chức năng 
A. tiêu hoá acid amin.
B. làm ẩm thức ăn, chứa enzyme amylase giúp tiêu hoá một phần tinh bột.
C. đảo trộn thức ăn.
D. hấp thu các chất dinh dưỡng.
Câu 15. Đặc điểm giúp ruột non giúp chúng tăng hiệu quả hấp thụ chất dinh dưỡng là
A. ruột non không có chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng.
B. chứa enzyme amylase giúp tiêu hoá một phần tinh bột.
C. có dịch tuỵ giúp tiêu hoá protein, lipid,...
	D. lớp niêm mạc gấp nếp, trên đó là các mào với lông ruột dày đặc giúp làm tăng diện tích bề mặt ruột non lên.
Câu 17. Tại ruột già xảy ra hoạt động 
	A. hấp thụ lại nước.	B. tiêu hoá thức ăn.
	C. hấp thụ chất dinh dưỡng.	D. nghiền nát thức ăn.
Câu 18. Chọn các phát biểu đúng?
Biện pháp nào dưới đây giúp cải thiện tình trạng táo bón
1. Ăn nhiều rau xanh.
2. Hạn chế thức ăn chứa nhiều tinh bột và prôtêin.
3. Uống nhiều nước.
4. Uống chè đặc.
	A. 2, 3.	B. 1, 3, 4.	C. 1, 2.	D. 1, 2, 3.
Câu 20. Ống tiêu hoá không bao gồm
	A. Gan.	B. Ruột non.	C. Dạ dày.	D. Khoang miệng.
Câu 23. Ở đây chất dinh dưỡng được tích luỹ hoặc loại bỏ, chất độc bị khử?
	A. Gan.	B. Thận.	C. Ruột già.	D. Ruột non.
Câu 25. Sắp xếp các quá trình sau theo diễn biến của quá trình tiêu hóa xảy ra trong cơ thể.
	A. Ăn và uống → vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa →tiêu hóa thức ăn → hấp thụ các chất dinh dưỡng → thải phân.
	B. Ăn và uống → tiêu hóa thức ăn → vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa → hấp thụ các chất dinh dưỡng → thải phân.
	C. Ăn và uống → vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa → hấp thụ các chất dinh dưỡng → tiêu hóa thức ăn → thải phân.
	D. Ăn và uống → hấp thụ các chất dinh dưỡng →vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa → tiêu hóa thức ăn → thải phân.
Câu 30. Trong hệ tiêu hoá ở người, bộ phận nằm liền dưới dạ dày là 
	A. Tá tràng.      	B. Thực quản.	C. Hậu môn.      	D. Kết tràng.
Câu 31. Acid HCl được chứa trong tuyến nào?
	A. Tuyến nước bọt.	B. Tuyến tụy.
	C. Tuyến vị.		D. Tuyến ruột.
Câu 33. Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Việt nam về ăn uống hợp lý cho người trưởng thành, nên
A. ăn theo sở thích cá nhân.
B. nhịn ăn buổi sáng.
C. ăn nhiều vào buổi tối.
D. ăn theo nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.
Câu 40. Người thừa cân, béo phì có nguy cơ mắc các bệnh:
A. Tim mạch, huyết áp cao, đau bụng.
B. Tim mạch, tiểu đường, chóng mặt.
C. Tiểu đường, huyết áp cao, tiêu chảy.
D. Tiểu đường, huyết áp cao, tim mạch.
Câu 41. Ngộ độc thực phẩm được hiểu đó là một tình trạng bệnh lý xảy ra do:
	A. Ăn phải các thức ăn có chứa chất độc.
[bookmark: _heading=h.2et92p0]	B. Ăn phải các thức ăn bị ô nhiễm bởi vi sinh vật hoặc các chất độc hại đối với sức khoẻ con người.
	C. Ăn phải các thức ăn có chứa vi khuẩn gây bệnh.
	D. Ăn phải các thức ăn đã bị biến chất ôi thiu.
Câu 2. Tiểu cầu có chức năng
A. tham gia vào quá trình bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân gây bệnh.
B. tham gia vào quá trình đông máu.
C. vận chuyển chất dinh dưỡng.
D. vận chuyển các chất khí.
Câu 4. Hồng cầu có chức năng chính là
A. vận chuyển chất dinh dưỡng.
B. làm đông máu.
C. có vai trò trong hệ miễn dịch của cơ thể.
D. tham gia vận chuyển khí.
Câu 5. Máu bao gồm
	A. hồng cầu và tiểu cầu.	B. huyết tương và các tế bào máu.
	C. bạch cầu và hồng cầu.	D. hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.
Câu 7. Khi hồng cầu kết hợp với chất khí ….… thì máu sẽ có màu đỏ tươi
	A. N2. 	B. CO2.	C. O2.	D. CO.
Câu 9. Trong hoạt động miễn dịch của cơ thể người, sự kết hợp của cặp nhân tố nào dưới đây diễn ra theo cơ chế chìa khóa và ổ khóa?
	A. Kháng nguyên - kháng thể.	B. Kháng nguyên - kháng sinh.
	C. Kháng sinh - kháng thể.	D. Vi khuẩn - protein độc.
Câu 10. Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống.
Kháng nguyên là những phân tử … có khả năng kích thích cơ thể tiết ra các kháng thể.
	A. do tế bào hồng cầu tiết ra.	B. do tế bào bạch cầu tiết ra.
	C. có trong cơ thể.	D. ngoại lai.
Câu 11. Khi chúng ta bị ong chích thì nọc độc của ong được xem là
	A. chất kháng sinh.	B. kháng thể.
	C. kháng nguyên.	D. prôtêin độc.
[bookmark: _heading=h.26in1rg]Câu 12. Sau khi tiêm phòng chúng ta sẽ không bị mắc bệnh này nữa trong tương lai, đó là miễn dịch.
	A. bẩm sinh.	B. tập nhiễm.	C. chủ động.	D. tự nhiên.
Câu 32. Các pha trong mỗi chu kì tim diễn ra theo trình tự 
A. Pha thất co – pha dãn chung – pha nhĩ co.
B. Pha dãn chung – pha thất co – pha nhĩ co.
C. Pha thất co – pha nhĩ co – pha dãn chung.
D. Pha nhĩ co – pha thất co – pha dãn chung.
Câu 39. Ở động mạch, máu được vận chuyển nhờ
A. sức hút của tâm nhĩ và sự co dãn của động mạch.
B. sức đẩy của tim và sự co dãn của động mạch.
C. sức hút của lồng ngực khi hít vào vào và sức đẩy của tim.
D. sự co bóp của cac cơ bắp quanh thành mạch và sức đẩy của tim.
Câu 40. Ta có thể nhìn thấy loại mạch máu nào ở dưới da?
	A. Động mạch.		B. Tĩnh mạch.	
	C. Mao mạch.		D. Mao mạch bạch. huyết
Câu 46. Loại thức ăn dễ gây bệnh tim mạch là gì?
	A. Vitamin.		B. Chất xơ.
	C. Mỡ động vật.		D. Chất khoáng.
Câu 49. Nguyên nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết là:
	A. Muỗi vằn, muỗi Anophenes.	B. Động vật nhiễm bệnh.
	C. Giun sán.		D. Ruồi.
Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai. 
1. Cơ thể con người có 3 loại khớp.
2. Khớp giữa các đốt sống là khớp động.
[bookmark: _Hlk179294247]3. Cơ là bộ phận kết nối các xương trong cơ thể với nhau, giữ vai trò hỗ trợ cho các chuyển động của cơ thể.
4. Thành phần hóa học của xương người gồm: protein, calcium, nước.
5. Chất hữu cơ cấu tạo nên xương giúp cho xương có tính rắn chắc.
6. Chất vô cơ cấu tạo nên xương chủ yếu gồm: muối calcium và muối phosphate.
[bookmark: _Hlk179294267]7. Phần thân xương đùi có mô cứng gồm các tế bào xương sắp xếp đồng tâm có tác dụng làm tăng khả năng chịu lực của xương.
8. Bộ xương tạo nên bộ khung của cơ thể, chỗ bám cho cơ, bảo vệ cơ thể.
9. Xương được cấu tạo từ 30% chất vô cơ và 70% chất hữu cơ.
10. Thường xuyên ngồi không đúng cơ tư thế khi học bài là một trong các nguyên nhân gây ra tật cong vẹo cột sống.
11.  Hệ vận động có 4 cơ quan.
12. Khớp gối là khớp bán động.
13. Chất hữu cơ trong xương làm tăng khả năng chịu lực cho xương.
14. Chất hữu cơ trong xương tạo ra tính cứng và chắc cho xương.
[bookmark: _Hlk179294370]15. Chất hữu cơ trong xương tạo ra tính đàn hồi và dẻo dai cho xương.
16. Chất hữu cơ trong xương giúp cho xương di chuyển linh hoạt. 
17. Tránh tập luyện thể dục thể thao tường xuyên thường xuyên.
[bookmark: _Hlk179294290]18. Tập luyện thể dục thể thao càng nhiều thời gian càng tốt.
19. Cần khởi động kĩ trước khi tập luyện thể dục thể thao.
[bookmark: _Hlk179296360]20. Mức độ tập luyện thể dục thể thao càng nặng càng có hiệu quả.
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 24. Trong hệ nhóm máu ABO, khi lần lượt để các nhóm máu truyền chéo nhau thì sẽ có tất cả bao nhiêu trường hợp gây kết dính hồng cầu ?
	A. 7 trường hợp.		B. 2 trường hợp.
	C. 3 trường hợp.		D. 6 trường hợp.
Câu 26. Tim gồm
	A. 1 ngăn.	B. 2 ngăn.	C. 3 ngăn.	D. 4 ngăn.
Câu 27. Cơ thể gồm mấy vòng tuần hoàn?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.


